
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 401A1 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DCQT20002 HỒ THỊ QUỲNH ANH 68DCQT21

2 2 68DCQT20004 NGUYỄN TUẤN ANH 68DCQT21

3 3 68DCQT20007 NGÔ THỊ BÌNH 68DCQT21

4 4 68DCQT20010 NGUYỄN THỊ ÁNH DỊU 68DCQT21

5 5 68DCQT20014 NGUYỄN TIẾN DŨNG 68DCQT21

6 6 68DCQT20015 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 68DCQT21

7 7 68DCQT20026 ĐỖ VĂN HẢI 68DCQT21

8 8 68DCQT20035 NGUYỄN MINH HIẾU 68DCQT21

9 9 68DCQT20036 PHẠM VĂN HIỆU 68DCQT21

10 10 68DCQT20030 NGUYỄN THỊ HẰNG 68DCQT21

11 11 68DCQT20043 NGÔ THỊ HƯƠNG 68DCQT21

12 12 68DCQT20044 NGUYỄN THU HƯƠNG 68DCQT21

13 13 68DCQT20074 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 68DCQT21

Ngày thi: 22/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 2 (DC1CB18) HT thi: Viết

13 13 68DCQT20074 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 68DCQT21

14 14 68DCQT20075 NGUYỄN HÀ NAM 68DCQT21

15 15 68DCQT20089 PHẠM MINH QUANG 68DCQT21

16 16 68DCQT20099 NGÔ THỊ THƠ 68DCQT21

17 17 68DCQT20109 NGÔ QUANG TIẾN 68DCQT21

18 18 68DCQT20110 NGUYỄN THU TRÀ 68DCQT21

19 19 68DCQT20119 ĐỖ ANH TUẤN 68DCQT21

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 19 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 402A1 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DCQT20133 NGUYỄN TẤT DUY ANH 68DCQT22

2 2 68DCQT25917 NGUYỄN TUẤN  ANH 68DCQT22

3 3 68DCQT20013 ĐÀO THỊ KIM DUNG 68DCQT22

4 4 68DCQT20011 PHẠM THÙY DUNG 68DCQT22

5 5 68DCQT20012 TRẦN THỊ KIM DUNG 68DCQT22

6 6 68DCQT20020 VŨ ANH ĐỨC 68DCQT22

7 7 68DCQT20025 ĐINH VĂN HẢI 68DCQT22

8 8 68DCQT20027 NGUYỄN THỊ HẰNG 68DCQT22

9 9 67DCCA20049 HOÀNG LÂM 68DCQT22

10 10 68DCQT20070 ĐÀO THỊ HUYỀN LƯƠNG 68DCQT22

11 11 68DCQT20073 NGUYỄN NHẬT MINH 68DCQT22

12 12 68DCQT20077 TÔ TRUNG NAM 68DCQT22

13 13 68DCQT20081 PHẠM THỊ THANH NGA 68DCQT22

Ngày thi: 22/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 2 (DC1CB18) HT thi: Viết

13 13 68DCQT20081 PHẠM THỊ THANH NGA 68DCQT22

14 14 68DCQT20132 NGUYỄN VĂN PHÚC 68DCQT22

15 15 68DCQT20090 TRẦN ĐÌNH QUÝ 68DCQT22

16 16 68DCQT20094 NGUYỄN DUY SƠN 68DCQT22

17 17 68DCQT20095 NGUYỄN THỊ THẮM 68DCQT22

18 18 68DCQT20108 PHẠM NGUYỄN THỦY TIÊN 68DCQT22

19 19 68DCQT20129 HÀ THỊ THÙY TRANG 68DCQT22

20 20 68DCQT20122 NGUYỄN THU UYÊN 68DCQT22

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 20 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


